
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h-16h30 chiều T2-4-6 từ 09/03/2026 - 06/05/2026
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A010249 Đỗ Quốc Tiến 18/09/2000 0564348489 hadesdqt@gmail.com
2 201A010085 Lê Minh Phú 08/03/2002 0708874896 minhphule631@gmail.com
3 211A010188 Quách Kim Ngân 23/06/2003 0896512827 quachngan23@gmail.com
4 211A010363 Nguyễn Trịnh Yến Vy 30/12/2003 0909612936 Nguyentrinhyenvy2003@gmail.com
5 211A030121 Nguyễn Hà Thuý Vy 18/01/2003 0931512492 nguyenhathuyvy093@gmail.com
6 211A031397 Đặng Thanh Vy 18/05/2003 0395408621 dangthanhvy1805@gmail.com
7 211A050101 Nguyễn Phỉ Duy 25/06/2003 0349473015 nguyenphiduy258@gmail.com
8 211A070051 Ôn Ngân Yến 03/01/2003 0328243301 onnganyen030103@gmail.com
9 211A070122 Thi Đỗ Ngọc Hân 30/06/2003 0352186709 thidongochan30062003@gmail.com

10 211A080051 Võ Trần Trúc Anh 09/11/2003 0909594754 votrantrucanh4754@gmail.com
11 211A080105 Đỗ Nguyễn Quỳnh Như 30/06/2003 0939300603 quynhnhu30060@icloud.com
12 211A080239 Võ Nguyễn Hồng Phúc 20/09/2003 0927095569 hongphuc.271004@gmail.com
13 211A210008 Huỳnh Tuyết Ngân 07/06/2003 0982302507 huynhngan4846@gmail.com
14 211A210183 Lê Thị Yến Nhi 17/05/2003 0938230693 jia.nhiyen170524@gmail.com
15 211A210241 Đỗ Quyên 18/02/2003 0969589314 doquyen1823@gmail.com
16 221A010310 Nguyễn Hoàng Vũ 12/12/2004 0392083267 nguyenhoangvu121204@gmail.com
17 221A010621 Huỳnh Vĩ Phong 05/01/2004 0798114901 Johnkristen267@gmail.com
18 221A011238 Bùi Lê Tuấn Kiệt 23/01/2004 0776558665 Zkies27@gmail.com
19 221A030276 Nguyễn Thành Ý 29/03/2004 0367660557 nguyenthanhy2803@gmail.com
20 221A030297 Võ Nguyễn Lan Anh 06/04/2004 0798536545 lananh0604zzz@gmail.com
21 221A030356 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/052004 0961868977 nguyenthihongngoc8977@gmail.com
22 221A030634 Ngô Thị Thu Trinh 30/09/2004 0333802998 trinhngo.30092004@gmail.com
23 221A030952 Đào Thị Mỹ Tiên 15/01/2004 0969547603 dtmtien917@gmail.com
24 221A030961 Đặng Thị Ngọc Hân 11/03/2004 0832604966 ngochanpq60@gmail.com 
25 221A040076 Nguyễn Thị Kim Thư 11/02/2004 0965043216 9a6.tg.kthu04@gmail.com
26 221A040520 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/12/2004 0777754917 Mthao959@gmail.com
27 221A050217 Lê Thị Mỹ Dui 19/01/2004 0902571901 mydui1904.ltm@gmail.com
28 221A050327 Nguyễn Thu Thảo 04/07/2004 0921931202 nguyenthao13062013j@gmail.com
29 221A050378 Lê Ngọc Quỳnh Như 19/01/2004 0856644285 qn1579n@gmail.com
30 221A050460 Nguyễn Thanh Mỹ 26/11/2004 0389369272 mynguyen69272@gmail.com
31 221A050508 Lương Thái Bảo 04/11/2004 0374237795 luongthaibao666@gmail.com
32 221A050578 Nguyễn Minh Toàn 17/06/2004 0392032645 nguyenminhtoan32645@gmail.com
33 221A080130 Chu Minh Thư 23/02/2004 0327373741 chuminhthu64@gmail.com
34 221A080196 Trần Thị Huyền Trang 13/07/2004 0372803412 huyentrang346787@gmail.com
35 221A210092 Lý Tuyết Ngân 04/09/2004 0388302497 nganho949x@gmail.com
36 221A210525 Phạm Ngọc Đoan Trang 27/06/2004 0931417509 pndoantrang2004@gmail.com
37 221A210591 Phan Đức Thắng 06/08/2004 0921261190 ducthang7415963@gmail.com
38 221A230057 Lê Thị Cẩm Tuyên 23/03/2004 0886167423 lecamtuyen221203@gmail.com
39 221A230548 Nguyễn Minh Tài 27/04/2004 0906894822 tenda27042004@gmail.com
40 221A310107 Nguyễn Anh Quân 10/07/2004 0784725890 nqread446@gmail.com
41 221A310129 Nguyễn Vân Khánh 24/05/2004 0943901648 nguyenvankhanhkt158@gmail.com
42 221A310181 Trương Thị Ngọc Ly 29/01/2004 0373947920 ngocly7920@gmail.com
43 221A310195 Phạm Võ Trúc Thanh 03/11/2004 0365479930 tructhanh03112004@gmail.com
44 221A310298 Võ Tường Duy 03/03/2004 0364781928 voduy4311@gmail.com
45 221A320110 Phan Thị Bích Trâm 15/02/2004 0932997201 Ptram9144@gmail.com
46 221A320355 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 14/10/2003 0347066872 nhihuynh01012019@gmail.com
47 221A360132 Bùi Thị Diễm My 06/06/2004 0399621073 mybui662580@gmail.com
48 221A370165 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/03/2004 0367741583 nguyenthingocanh250304@gmail.com
49 221A370197 Lê Thị Minh Nguyệt 09/11/2004 0379612923 lthminhnguyet2004@gmail.com
50 221A370224 Lưu Thị Yến Nhi 18/07/2004 0348774359 Lyn050604@gmail.com
51 221A370377 Lê Văn Lam 01/10/2004 0377164489 lelam3497@gmail.com
52 221A370723 Lê Ngọc Minh Thư 26/09/2004 0933857811 lnmt2609@gmail.com
53 231A030831 Nguyễn Phi Nga 20/01/2005 0796981272 phinga1001@gmail.com
54 231A040071 Mai Thị Thanh Nhân 01/03/2005 0785305475 nhan46549@gmail.com
55 231A040073 Hoàng Thị Mai Anh 06/06/2005 0362820422 maihoangk06@gmail.com
56 231A210381 Trần Thiện Khiêm 13/06/2004 0707239266 khiemtt.vhu@gmail.com
57 231A310070 Nguyễn Mai Trâm 09/09/2005 0867155447 tramt9905@gmail.com
58 231A320285 Phan Lê Thái Nguyên 19/02/2005 0971245403 phanlethainguyenluatkinhte@gmail.com
59 231A320390 Nguyễn Quốc Thanh Trúc 09/08/2005 0865610830 nguyenquocthanhtruc2005@gmail.com
60 241A360207 Diệp Huỳnh Nguyên Vũ 03/05/2003 0962958692 vu03052003@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 3/2026 2-4-6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2026


